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DANH SÁCH XÓA TÊN SINH VIÊN DO HẾT THỜI GIAN KÉO DÀI 

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú 

1 12442040 Đào Đức  Thắng 10/03/1984 12442DVT2 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

2 13442007 Phạm Tiến  Du 17/02/1980 13442BL  

3 16642093 Phạm Đức  Anh 05/08/1991 
16642SP3 

Đã gia hạn đến 
T11/2021 

4 16645068 Trần Hoài  Nam 04/04/1994 16645SP3 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

5 16645106 Nguyễn Hưng  Phát 21/12/1992 16645LTT3 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

6 16645111 Đặng Anh  Qui 18/08/1994 16645LTT3 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

7 16645116 Nguyễn Thanh  Tâm 05/10/1992 16645LTT3 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

8 16645130 Trương Đình  Viên 19/10/1989 16645LTT3 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

9 17610013 Lê Đình  Thắng 08/10/1995 17610TKS1 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

10 17642133 Nguyễn Công  Hồ 10/08/1994 
17642BTH2 

Đã gia hạn đến 
T11/2021 

11 17642155 Trần Văn  Thiện 01/01/1989 
17642BTH2 

Đã gia hạn đến 
T11/2021 

12 17642216 Nguyễn An  Huy 06/08/1995 
17642SP2A 

Đã gia hạn đến 
T11/2021 

13 17642283 Nguyễn Trung Nhựt  Trường 07/11/1996 
17642SP2B 

Đã gia hạn đến 
T11/2021 

14 17643137 Lê Trần  An 16/06/1993 
17643SP2A 

Đã gia hạn đến 
T11/2021 

15 17645035 Nguyễn Văn  Bắc 03/03/1988 
17645BTH2 

Đã gia hạn đến 
T11/2021 

16 17645038 Nguyễn Đức  Dũng 17/06/1994 17645BTH2 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

17 17645039 Võ Văn Tiến  Dũng 11/02/1990 17645BTH2 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

18 17645049 Danh   Phoal 29/09/1990 17645BTH2 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

19 17645072 Nguyễn Hồng Khánh  Duy 23/12/1996 17645SP2A Đã gia hạn đến 
T11/2021 

20 17645085 Trần Thanh  Khiết 29/09/1996 17645SP2A Đã gia hạn đến 
T11/2021 

21 17645092 Nguyễn Trung  Linh 29/01/1996 17645SP2A Đã gia hạn đến 
T11/2021 

22 17645009 Nguyễn Trọng  Nghĩa 17/06/1993 
17645TKS1 

Đã gia hạn đến 
T11/2021 

23 17645127 Lê Hoàng  Thúc 19/10/1995 
17645SP2B 

Đã gia hạn đến 
T11/2021 

24 17645131 Lưu Đắc  Toán 06/01/1994 17645SP2B Đã gia hạn đến 
T11/2021 

25 17645137 Nguyễn Trọng  Trí 14/01/1996 17645SP2B Đã gia hạn đến 
T11/2021 

26 17646007 Nguyễn Văn  Hào 26/11/1996 17646SP2 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

27 17649183 Đoàn Văn  Chiến 13/01/1988 17649BTH2 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

28 17649210 Cao Mạnh  Hùng 23/08/1987 17649BTH2 Đã gia hạn đến 
T11/2021 



29 17649238 Nguyễn Thành Đức  Tài 21/01/1993 17649BTH2 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

30 17649037 Nguyễn   Chung 03/01/1989 17649TKS1 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

31 17649040 Ngụy Việt  Dân 25/10/1991 17649TKS1 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

32 17649056 Nguyễn Xuân  Hảo 09/09/1995 17649TKS1 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

33 17649059 Bùi Văn  Hiệp 24/04/1991 17649TKS1 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

34 17649061 Ngô Thái  Hòa 01/11/1991 17649TKS1 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

35 17649142 Nguyễn Thanh  Bình 12/06/1991 17649TKS1 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

36 17649004 Nguyễn Phương  Duy 02/01/1993 17649SP1 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

37 17649021 Nguyễn Văn  Tài 25/01/1994 17649SP1 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

38 17649309 Nguyễn Duy  Nhơn 05/01/1995 17649SP2 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

39 17649325 Ngô Thượng  Tín 12/03/1995 17649SP2 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

40 17649336 Nguyễn Thanh  Vũ 20/02/1994 17649SP2 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

41 17610041 Nguyễn Thái  Quí 14/12/1994 17610SP2 Đã gia hạn đến 
T11/2021 

42 17843046 Nguyễn Văn  Vĩ 04/08/1992 17843DN2  

43 17A42005 Đặng Văn  Hà 20/11/1987 17A42SP2  

44 17A42008 Nguyễn Hắc  Hải 27/03/1987 17A42SP2  

45 18610063 Đinh Minh  Thành 18/10/1988 18610SP2  

46 18642214 Phạm Minh Hòa  Đồng 20/08/1996 18642SP2B  

47 18642272 Lê Thái  Trung 19/04/1995 18642SP2B  

48 18642279 Lê Hoàng  Vĩ 02/08/1997 18642SP2B  

49 18643114 Lưu Thành  Ngân 20/02/1995 18643SP2B  

50 18643116 Võ Hữu  Nhơn 09/05/1995 18643SP2B  

51 18645120 Triệu Phi  Long 23/06/1996 18645SP2B  

52 18649156 Nguyễn Văn  Hải 21/09/1996 18649SP2  

 

 Tp.HCM, ngày    tháng 12  năm 2021 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO KCQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


